
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 2
LECTURER:DR. STEPHEN

CLASS: IELTS 1 STARTING DATE: 4/01/2016 - 28/03/2016

# Stu. ID
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late STATUS NEXT LEVEL

1
1558002 NGUYỄN UYÊN CHI (W) 7.5 8.0 8.0 6.2 7.4 10 0 PASS IELTS 2 (W)

2
1559022 LƯU HOÀNG TRỌNG KHÔI IELTS 1

3
1559024 LÊ TUẤN KIỆT 8.5 8.5 8.0 5.0 7.4 6 1 PASS IELTS 2

4
1559031 VŨ QUANG MINH 7.5 8.0 8.0 4.7 6.9 5 5 PASS IELTS 2

5
1558009 TRƯƠNG LÊ THẾ HÒA 9.0 9.5 10.0 8.6 9.2 2 0 PASS IELTS 2

6
1559023 TRẦN TUẤN KHÔI 7.5 7.0 8.0 5.1 6.6 9 0 PASS IELTS 2 (AP)

7
1559032 TRẦN PHƯỚC NHÂN 8.0 7.0 8.0 6.9 7.3 2 1 PASS IELTS 2

8
1559033 HỒ MINH NHẬT 7.5 8.0 9.0 6.6 7.6 6 0 PASS IELTS 2

9
1558021 NHAN TIẾN PHÁT 8.0 8.0 9.0 7.5 8.0 7 1 PASS COMPLETED

10
1558036 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THY 7.5 8.0 9.0 7.0 7.7 8 3 PASS IELTS 2

11
1558044 NGUYỄN NHƯ Ý 5.5 8.0 9.0 7.8 7.5 3 0 PASS IELTS 2

12
1558008 PHẠM LÊ TRUNG HIẾU 8.0 8.5 9.0 7.5 8.2 4 0 PASS IELTS 2

13 1558031 NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH THƯ (W) 8.5 9.0 10.0 8.3 8.8 2 0 PASS IELTS 2

14 1458024 TRỊNH THANH LONG 7.5 7.0 6.0 2.5 5.7 9 3 FAIL IELTS 1

Full name


